Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.000925
Số quyết định: 441/QĐ-BNN-KHCN
Tên thủ tục: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài, dự án:
- Đối với đề tài thực hiện theo hình thức tuyển chọn: công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ.
- Đối với các đề tài, dự án thực hiện theo hình thức giao trực tiếp: công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ và thông báo bằng văn bản đến các tổ chức được Bộ giao trực tiếp.
- Thời gian công bố, thông báo: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày danh mục đặt hàng đề tài, dự án được phê duyệt.
Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp:
- Tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Thời hạn nộp hồ sơ theo thông báo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ.
- Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trường hợp nộp trực tiếp).
Bước 3: Mở và kiểm tra xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ với sự tham dự của đại diện tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp (nếu cần).
- Hồ sơ hợp lệ được đưa vào xem xét, đánh giá là hồ sơ được chuẩn bị theo đúng các biểu mẫu và đáp ứng được các yêu cầu quy định.
- Kết quả mở hồ sơ được ghi thành biên bản theo mẫu
Bước 4: Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ:
- Bộ trưởng quyết định thành lập các hội đồng chuyên ngành để tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài, dự án.
- Trước phiên họp đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp ít nhất 05 ngày làm việc, thư ký hành chính có trách nhiệm chuẩn bị và gửi thành viên hội đồng các tài liệu sau: Quyết định thành lập hội đồng; trích lục danh mục đặt hàng đề tài, dự án được phê duyệt; hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc giao trực tiếp; mẫu phiếu nhận xét.
- Hội đồng thảo luận thống nhất kiến nghị các nội dung: những điểm cần bổ sung, sửa đổi trong thuyết minh đề tài, dự án; các sản phẩm khoa học và công nghệ chính với những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tương ứng phải đạt; kinh phí cho việc thực hiện đề tài, dự án; những điểm cần lưu ý để tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện hoàn thiện hồ sơ; hoàn thành biên bản làm việc.
Bước 5: Thẩm định nội dung, tài chính:
- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ trưởng quyết định thành lập Tổ thẩm định nội dung và kinh phí các đề tài, dự án.
- Nguyên tắc làm việc và trách nhiệm của Tổ thẩm định theo quy định tại Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BKHCN.
- Tổ thẩm định lập biên bản thẩm định đề tài hoặc biên bản thẩm định dự án.
Bước 6: Phê duyệt đề tài, dự án:
- Trên cơ sở kết quả của Tổ thẩm định, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện đề tài, dự án (bao gồm: tên đề tài, dự án; tổ chức và cá nhân chủ trì; mục tiêu; kết quả dự kiến; thời gian thực hiện; tổng kinh phí và kinh phí hàng năm). Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  có trách nhiệm đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ.
Bước 7: Phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng thực hiện đề tài, dự án.
- Tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày có quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện đề tài, dự án) và gửi cơ quan quản lý khoa học để tiến hành phê duyệt, ký kết hợp đồng, làm căn cứ bố trí kế hoạch thực hiện.
- Cơ quan quản lý khoa học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phê duyệt thuyết minh tổng thể đề tài, dự án:
+ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ Tài chính phê duyệt thuyết minh đề tài, dự án do Bộ trực tiếp quản lý;
+ Các Tổng cục phê duyệt thuyết minh đề tài, dự án được giao quản lý.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
75 Ngày
	

	
Trong đó: 10 ngày mở hồ sơ; 05 ngày gửi hồ sơ cho các thành viên Hội đồng tư vấn; 20 ngày tổ chức họp Hội đồng tư vấn; 15 ngày hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp; 10 ngày thẩm định nội dung tài chính; 15 ngày hoàn thiện Hồ sơ để trình Bộ phê duyệt.

	
Dịch vụ bưu chính
	
75 Ngày
	

	
Trong đó: 10 ngày mở hồ sơ; 05 ngày gửi hồ sơ cho các thành viên Hội đồng tư vấn; 20 ngày tổ chức họp Hội đồng tư vấn; 15 ngày hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp; 10 ngày thẩm định nội dung tài chính; 15 ngày hoàn thiện Hồ sơ để trình Bộ phê duyệt.


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án theo mẫu
	
Mẫu B2.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 7

	
Thuyết minh đề tài theo mẫu
	
Mẫu B3a.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 7

	
Thuyết minh dự án theo mẫu
	
Mẫu B3b.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 7

	
Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài, dự án theo mẫu
	
Mẫu B4.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 7

	
Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, dự án theo mẫu
	
Mẫu B5.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 7

	
Văn bản xác nhận của đơn vị đăng ký phối hợp thực hiện đề tài, dự án theo mẫu
	
Mẫu B6.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 7

	
Cam kết đóng góp vốn đối ứng (đối với các công ty, doanh nghiệp) (nếu có)
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 7


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Vụ khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Địa chỉ tiếp nhận HS: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ NN-PTNT
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí thực hiện đề tài, dự án.
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
18/2015/TT-BNNPTNT
	
Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
24-04-2015
	
Bộ Nông nghiệp và Môi trường


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Đối với các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;
+ Có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
+ Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
* Đến thời điểm nộp hồ sơ chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện đề tài, dự án trước đây;
* Không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn 01 năm nếu nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng nghiên cứu trên 30 ngày mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nhiệm vụ cấp quốc gia), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nhiệm vụ cấp Bộ);
* Không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn 03 năm (từ thời điểm có kết luận của cơ quan có thẩm quyền) nếu có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ; không triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
* Không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời hạn 02 năm nếu không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; không báo cáo ứng dụng kết quả của nhiệm vụ theo quy định.
- Đối với cá nhân chủ nhiệm đề tài, dự án phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp và đang hoạt động cùng lĩnh vực có liên quan đến đề tài, dự án trong 05 năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
+ Là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh đề tài, dự án;
+ Có đủ khả năng trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức thực hiện và đảm bảo đủ thời gian để chủ trì thực hiện đề tài, dự án.
+ Đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, đang làm chủ nhiệm không quá 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ hoặc cấp quốc gia;
+ Không thuộc một trong các trường hợp sau:
* Không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 01 năm nếu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia bị dừng giữa chừng do nguyên nhân chủ quan của chủ nhiệm đề tài, dự án;
* Không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 02 năm nếu nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp Bộ, cấp quốc gia chậm so với thời hạn kết thúc hợp đồng nghiên cứu trên 30 ngày mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với nhiệm vụ cấp quốc gia), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với nhiệm vụ cấp Bộ); không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, lưu giữ kết quả của đề tài, dự án đã được nghiệm thu;
* Không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 03 năm nếu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia được đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” kể từ thời điểm có kết luận của hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ;
* Không được tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 05 năm (tính từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền) nếu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp quốc gia do mình làm chủ nhiệm có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
